
TT Hoạt động giáo dục Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

1. Môn học/Hoạt động giáo dục bắt buộc

1 Tiếng Việt 12 10 7 7 7

2 Toán 3 5 5 5 5

3 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) 4 4 4

4 Đạo đức 1 1 1 1 1

5 TNXH 2 2 2

6 L.Sử-Đ.Lí 2 2

7 Khoa học 2 2

8 Tin học và Công nghệ 2 2 2

9 Nghệ thuật (ÂN&MT) 2 2 2 2 2

11 GDTC 2 2 2 2 2

12 Hoạt động trải nghiệm 3 3 3 3 3

Tổng 25 25 28 30 30

2. Môn học tự chọn

1 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) 1 1

2 Tin học 

Tổng 1 1 0 0 0

3. Hoạt động củng cố, tăng cường

1 Tiếng Việt (Tăng cường) 2 2 2 1 1

2 Toán (Tăng cường) 3 3 2 1 1

4 Tự học 1 1

Tổng 6 6 4 2 2

32 32 32 32 32

4. Hoạt động theo nhu cầu người học

1 Kỹ năng sống 1 1 2 2 2

2 TANN 1 1 1 1 1

3 TATC 1 1

TỔNG 3 3 3 3 3

PHÂN BỐ SỐ TIẾT/TUẦN

Tổng 1+2 + 3


